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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số       ngày       tháng       năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Ngành đào tạo:    Quản trị mạng máy tính
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh: Trung học cơ sở
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 166
6. Giới thiệu chương trình: 

Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp
Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chuyên ngành Quản trị mạng máy tính được thiết kế theo cấu trúc đơn ngành, xây dựng trên cơ sở vận dụng theo chương trình khung của Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có trình độ trung cấp có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật, có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thời lượng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, quan tâm nhiều đến kỹ năng thực hành của học sinh.

+ Về lý thuyết:  Nắm vững các kiến thức cơ bản về máy tính, kiến thức nền tảng về kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, thiết lập bảo trì hệ thống mạng, thiết kế và lập trình webside.
+ Về thực hành: Học sinh được học thực hành tại phòng thực hành mạng đủ số lượng máy trạm và máy chủ mạnh, cùng các phần mềm mô phỏng chuyên ngành, có kết nối Internet. Sắp tới phòng thực hành sẽ được trang bị thêm một số thiết bị mạng chuyên dụng nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập cho học sinh.
+ Về tham quan: Học sinh được tham quan các doanh nghiệp chuyên thiết lập bảo trì hệ thống mạng, công ty phát triển công nghệ mạng, các doanh nghiệp thiết kế webside, các công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học.
7. Mục tiêu đào tạo

a. Về kiến thức 

+ Có kiến thức cơ bản về chính trị; về pháp luật.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, phần cứng máy tính, mạng máy tính và quản trị mạng; 

+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
b. Về kỹ năng:

+ Lắp ráp, cài đặt, bảo trì và chuẩn đoán được các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính;

+ Thiết lập được hệ thống mạng và bảo trì, quản trị mạng. Tiếp cận được các công nghệ mới và có kỹ năng bảo mật mạng;

+ Viết được các chương trình ứng dụng đơn giản bằng C#;
+ Thiết kế đồ họa dùng Photoshop;

+ Thiết kế được web side đơn giản dùng Dream Weaver;

+ Quản trị hệ cơ sở dữ liệu bằng SQL Server;

+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn mạng máy tính trước nhóm, tập thể.

c. Thái độ nghề nghiệp:

+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội qui của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.

+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi;

+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Khả năng và vị trí công tác:

+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về mạng máy tính tại các cơ quan, trường học, các doanh nghiệp, công ty cung cấp các giải pháp về mạng máy tính, bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học, các cơ cơ sở đào tạo về tin học, ...

+ Vị trí công tác: Nhân viên tin học, nhân viên vận hành và quản trị hệ thống mạng, nhân viên bảo trì phần cứng trong các doanh nghiệp.
8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Số tiết (giờ)
	ĐVHT

	1
	Văn hóa phổ thông  (nếu có)
	1110
	74

	2
	Các học phần chung
	540
	34

	3
	Các học phần cơ sở
	225
	11

	4
	Các học phần chuyên môn (LT)
	375
	25

	5
	Thực tập nghề nghiệp
	420
	14

	6
	Thực tập tốt nghiệp 
	360
	8

	                 Cộng (ĐVHT)
	3030
	166


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	
	
	
	14,5 tuần
	15,5 tuần
	16 tuần
	17 tuần
	17 tuần
	16 tuần
	96 tuần

	A
	
	VĂN HOÁ
	74
	1110
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2106091101
	Toán 1
	6
	90
	6
	
	
	
	
	
	KHCB

	2
	2106091102
	Toán 2
	6
	90
	
	6
	
	
	
	
	KHCB

	3
	2106092103
	Toán 3
	7
	105
	
	
	7
	
	
	
	KHCB

	4
	2106092104
	Toán 4
	7
	105
	
	
	
	7
	
	
	KHCB

	5
	2106091105
	Vật lý 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	KHCB

	6
	2106091106
	Vật lý 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	KHCB

	7
	2106092107
	Vật lý 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	KHCB

	8
	2106092108
	Vật lý 4
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	KHCB

	9
	2106091109
	Hoá học 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	KHCB

	10
	2106091110
	Hoá học 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	KHCB

	11
	2106092111
	Hoá học 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	KHCB

	12
	2106092112
	Hoá học 4
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	KHCB

	13
	2106091113
	Ngữ văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	KHCB

	14
	2106091114
	Ngữ văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	KHCB

	15
	2106092115
	Ngữ văn 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	KHCB

	16
	2106092116
	Ngữ văn 4
	4
	60
	
	
	
	4
	
	
	KHCB

	B
	
	PHẦN CHUNG
	34
	540
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2106112012
	Giáo dục chính trị 1
	3
	45
	
	
	3
	
	
	
	LLCT

	2
	2106112022
	Giáo dục chính trị 2
	3
	45
	
	
	
	3
	
	
	LLCT

	3
	2106093117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	KHCB

	4
	2106112005
	Pháp luật
	2
	30
	
	
	
	2
	
	
	LLCT

	5
	2106121118
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	
	
	NN

	6
	2106121119
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	
	
	NN

	7
	2106122120
	Anh văn 3
	4
	60
	
	
	4
	
	
	
	NN

	8
	2106122128
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	
	2
	
	
	NN

	9
	2106091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	
	
	KHCB

	10
	2106091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	
	
	KHCB

	11
	2106133001
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	8
	120
	
	
	
	
	
	8
	3 tuần

	C
	
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	58
	1380
	
	
	
	
	
	
	

	I
	
	Kiến thức cơ sở
	11
	225
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2106061002
	Tin học văn phòng
	4
	75
	3/1
	
	
	
	
	
	

	2
	2106061003
	Kỹ thuật lập trình 1
	3
	60
	
	2/1
	
	
	
	
	

	3
	2106062004
	Kỹ thuật lập trình 2
	2
	45
	
	
	1/1
	
	
	
	

	4
	2106062005
	Cơ sở dữ liệu
	2
	45
	
	
	1/1
	
	
	
	

	II
	
	Kiến thức ngành chung
	22
	435
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2106063006
	Lập trình quản lý
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	2
	2106063007
	Lập trình windows
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	3
	2106062008
	Phần cứng máy tính
	4
	75
	
	
	
	3/1
	
	
	

	4
	2106062009
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2
	45
	
	
	
	1/1
	
	
	

	5
	2106061010
	Đồ họa ứng dụng
	2
	45
	
	1/1
	
	
	
	
	

	6
	2106063011
	Thiết kế web
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	7
	2106063012
	SQL Server
	2
	45
	
	
	
	
	1/1
	
	

	III
	
	Kiến thức chuyên ngành
	17
	360
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2106063031
	Hệ điều hành Windows và Linux
	2
	45
	
	
	
	
	1/1
	
	

	2
	2106063032
	Mạng nâng cao
	2
	45
	
	
	
	
	1/1
	
	

	3
	2106063033
	Mạng Linux
	2
	45
	
	
	
	
	
	1/1
	5 tuần

	4
	2106063034
	Lập trình web
	3
	60
	
	
	
	
	
	2/1
	5 tuần

	5
	2106063035
	An ninh mạng
	2
	45
	
	
	
	
	
	1/1
	5 tuần

	6
	2106063036
	Thiết lập và bảo trì hệ thống mạng
	4
	75
	
	
	
	
	3/1
	
	

	7
	2106063037
	Mạng viễn thông & truyền số liệu
	2
	45
	
	
	
	
	1/1
	
	

	IV
	2106063050
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	
	
	
	
	
	8
	8 tuần

	
	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	166
	3030
	27
	28
	30
	32
	26
	23
	

	
	
	SỐ TIẾT LT/TH TRONG TUẦN
	
	
	23/2
2*
	23/4
2*
	26/4
	28/4
	17/15
	12/18
	


8.3.  Thi tốt nghiệp

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	I
	Văn hóa phổ thông
	
	
	

	1
	Toán
	Tự luận
	120 phút
	

	2
	Vật Lý
	Tự luận

Hoặc Trắc nghiệm
	120 phút

90 phút
	

	3
	Hóa học
	Tự luận

Hoặc Trắc nghiệm
	120 phút

90 phút
	

	II
	Chuyên môn
	
	
	

	1
	Giáo dục Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp

- Kiến thức cơ sở

    Cơ sở dữ liệu

- Kiến thức chuyên ngành

    SQL Server
	Tự luận
	120 phút
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp

- Mạng nâng cao

- Thiết lập và bảo trì hệ thống mạng
	Thực hành
	90 phút
	






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015




HIỆU TRƯỞNG

5

